
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂY GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /QĐ-UBND Tây Giang, ngày        tháng 12 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

Nâng cấp hệ thống mạng LAN tại UBND xã Tây Giang 

Địa điểm: Xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 

ngày 16/6/2025; 

Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;  Luật Thuế giá trị gia tăng số 

48/2024/QH15 ngày 26/11/202, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 23/VBHN-VPQH ngày 

26/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ Quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; 

chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần 

thiết khác; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐCP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ về 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông;  

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT- BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và 
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giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT tại các xã, phường 

(mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/đơn vị); 

Căn cứ Công văn số 1753/SKHCN-HTS ngày 30/9/2025 của Sở Khoa học 

và công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn triển khai nâng cấp, cải tạo 

hệ thống mạng LAN cho UBND các xã, phường; 

Căn cứ Công văn số 3114/SKHCN-HTS ngày 27/11/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc ý kiến về báo cáo nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí hạng mục nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN tại UBND xã Tây Giang. 

Căn cứ Công văn số 487/UBND-TH ngày 09/09/2025 của UBND xã Tây 

Giang về việc giao nhiệm vụ thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa – Xã hội tại Tờ trình số 163/TTr-VHXH 

ngày 04/12/2025 và Báo cáo kết quả thẩm định dự toán số 65/BCTĐ-PKT ngày 

11/12/2025 của Phòng Kinh tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Nâng cấp hệ thống mạng LAN tại 

UBND xã Tây Giang. Với các nội dung sau: 

1. Tên nhiệm vụ và dự toán: Nâng cấp hệ thống mạng LAN tại UBND xã 

Tây Giang. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Giang. 

3. Đơn vị lập nhiệm vụ và dự toán: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Giang. 

4. Mục tiêu:  

- Tận dụng thiết bị cũ: Firewall đang có Fortinet FG-100F, hỗ trợ NGFW, 

VPN, IPS/IDS, lọc URL/DNS; Switch TL-SF1024 và Access Point có thể được 

tận dụng nếu vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản trong việc mở rộng mạng hoặc 

dùng cho các mục đích ít yêu cầu, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. 

- Triển khai lắp đặt tủ rack tại phòng kỹ thuật, đi dây mạng đến các 

phòng, ban và lắp đặt ổ cắm mạng tại các khu vực cần thiết. 

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, phòng cháy 

chữa cháy và quy chuẩn kỹ thuật của các thiết bị mạng. 

- Sản phẩm bàn giao: Biên bản lắp đặt, nhật ký thi công, hồ sơ as-built. 
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- Hướng dẫn sử dụng, quản lý, vận hành hệ thống thiết bị. 

 5. quy mô dự án:  

- Mua sắm, cung cấp và lắp đặt các thiết bị mạng chính, bao gồm khu vực 

mạng biên: Gateway ER8411, Module quang SFP+ 10Gbps SM5220-1M, 

Module quang SFP+ 10Gbps SM5110-SR, Switch core L3 4*10G SFP+ 

SG6428X; Khu vực mạng nội biên: Switch access 24 port L2 SG3428X, 

Controler wifi OC300, Bộ phát chuẩn Wi-Fi 6 EAP653 UR, Switch PoE Wifi, 

Nguồn PoE cho Wifi POE160S và Controller Omada, tủ rack, dây mạng Cat6 và 

các phụ kiện thi công. 

(Chi tiết có hồ sơ nhiệm vụ và dự toán do Phòng Văn hóa-Xã hội kèm theo) 

6. Tổng mức đầu tư: 297.000.000 đồng  

(Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng y). 

7. Nguồn vốn thực hiện: Theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 

31/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán và bổ sung 

các mục tiêu kinh phí hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN cho UBND 

cấp xã, phường. 

 8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

 9. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2025. 

 Điều 2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức triển khai thực hiện lựa 

chọn nhà thầu theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

vềquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu để mua sắm; Chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, phát huy 

hiệu quả sử dụng.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, Trưởng Phòng Kinh tế xã, Trưởng phòng Giao dịch số 7-Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIII và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- TT. HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- C, PCVP UBND xã; 

- Lưu: VT. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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